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I. 2.0  điểm

A. 
1.0  điểm

1. TRUE

2.    TRUE


3.   TRUE

4.   FALSE
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

B. 
1.0  điểm
1.   B


2.  D



3.   C


4.   A
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

II. 2.0 điểm
1. D


2.   C



3.   B


4.   C
5.  A


6.   D



7.   A


8.   B
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

III. 0.5  điểm

1. Angkor Wat was built around the year 1100 to honor a Hindu God.
2. Farmers should collect household and garden waste to make compost.
 Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
IV. 1,0  điểm
1. flights
2.  beautifully             3.  natural

4.  describe
Mỗi  câu đúng 0,25 điểm.
V. 1.0  điểm
1. see
2. made                       3. opened
        4. were watching
Mỗi  câu đúng 0,25 điểm.

VI. 2.0  điểm

1.  B


2.  A


3. D


4. A



5.  B


6.  C


7. B


8. D



Mỗi  từ  đúng 0,25 điểm.

VII. 1.5  điểm

1. These books were bought at a bookstore yesterday.
2. Buffalo is a grass-eating animal.
3. She said the Christmas tree was decorated by her father.
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

